                                                                                 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP: 7
(Thời gian 90 phút)

	TT

	Chương/Chủ đề

	Nội dung/đơn vị kiến thức

	Mức độ đánh giá

	Tổng
% điểm


	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương I
Số hữu tỉ
	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.
	1
TN1
(0,25đ)
	TL1
(1đ)
	
	
	
	
	
	
	12,5%

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ.
	
	
	
	
	
	
	
	TL3c
(1đ)
	10%

	2
	Chương II
Số thực
	Căn bậc hai số học
	2
TN2,3
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Số vô tỉ. Số thực
	4
TN4;5;6;7
(1đ)
	
	
	
	
	TL2a,b
   (1đ)
	
	
	20%

	3
	Chương V
Thu thập và biểu diễn dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
	
	
	
	TL3a
(1đ)
	
	
	
	
	10%

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
	1
TN8
(0,25đ)
	
	
	TL3b
(1đ)
	
	
	
	
	12,5%

	4
	Chương III
Góc và đường thẳng song song
	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
	1
TN9
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
	2
TN10,11
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	5
	Chương IV
Tam giác bằng nhau
	Tam giác, tam giác bằng nhau. Tam giác cân.
	        1
    TN12
     (0,25đ)
	
	
	TL4a
(1đ)
	
	TL4b
(1đ)
	
	
	22,5%

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12
	1
	
	3
	
	3
	
	1
	

	Tỉ lệ phần trăm
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


                                                                   

























                                                                     BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TOÁN - LỚP: 7
(Thời gian: 90 phút)

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Chương I
Số hữu tỉ
	Số hữu tỉ và tập hợp các số hữu tỉ. Thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.
	Nhận biết:
- Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
- Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
- Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
- Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ.
Thông hiểu:
- Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.
Vận dụng:
- So sánh được hai số hữu tỉ.
	
TL1
 
 TN1


	
	
	

	
	
	Các phép tính với số hữu tỉ.
	Thông hiểu:
- Mô tả được phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích thương hai lũy thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa).
- Mô tả được thứ tự thực hiện phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ.
Vận dụng:
- Thực hiện được phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữu tỉ.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số hữu tỉ trong tính toán (tính viết, tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lý)
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong vật lý, đo đạt, …)
Vận dụng cao:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số hữu tỉ
	
	




	
	
















TL3C


	2
	Chương II
Số thực
	Căn bậc hai số học
	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm.
Thông hiểu:
- Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.
	2
TN2
TN3
	



	
	

	
	
	Số vô tỉ. Số thực
	Nhận biết:
- Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.
- Nhận biết được số vô tỉ, số thực, tập hợp số thực.
- Nhận biết được trục số thực và biểu diễn được số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi.
- Nhận biết được số đối của của một số thực.
Vận dụng:
- Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ và độ chính xác cho trước.
	
4
TN4
TN5
TN6
TN7


	
	







TL2a,b
	

	3
	Chương V
Thu thập và biểu diễn dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
	Thông hiểu:
- Giải thích được tính hợp lý của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lý, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lý của các quản cáo,…).
Vận dụng:
- Thực hiện và lý giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.
	
	
TL3a

	
	

	
	








	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.







	Nhận biết:
- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
Thông hiểu:
- Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.
Vận dụng:
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu và bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn); biểu đồ đoạn thẳng.
	
1
TN8






	



TL3b



	










	








	
	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.
	Nhận biết:
- Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (Ví dụ: Lịch sử và Địa lý 7, Khoa học tự nhiên lớp 7, …) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính, …)
Thông hiểu:
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản  dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: Biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn), biểu đồ đoạn thẳng.
Vận dụng:
- Giải quyết được vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: Biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn), biểu đồ đoạn thẳng.
	
	
	
	

	4
	Chương III
Góc và đường thẳng song song
	Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
	Nhận biết:
- Nhận biết các góc ở vị trí đặc biệt (hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh)
- Nhận biết được tia phân giác của một góc.
	
1
TN9

	
	
	

	
	
	Hai đường thẳng song song. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
	Nhận biết:
- Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song.
Thông hiểu:
- Mô tả được một số tính chất của hai đường thẳng song song.
- Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
	2
TN10
TN11

	


	
	

	
	
	Khái niệm định lý, chứng minh định lý.
	Nhận biết:
- Nhận biết được thế nào là một định lý.
Thông hiểu:
- Hiểu được phần chứng minh của một định lý.
Vận dụng:
- Chứng minh được một định lý.
	
	
	
	

	5
	Chương IV
Tam giác bằng nhau
	Tam giác, tam giác bằng nhau. Tam giác cân.
	Nhận biết:
- Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
Thông hiểu:
- Giải thích được định lý về tổng các góc trong một tam giác bằng 1800.
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	
1
TN12


	




 TL4a
	
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học.
	Vận dụng:
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác, …)
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
Vận dụng cao:
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	
TL4b
	

	Tổng
	
	13
	3
	3
	1

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



	        PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT –THCS TRÀ DƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
                            Môn: TOÁN 7

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	

	
	Thời gian: 90 phút. (Không kể thời gian giao đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
         Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A …)

Câu 1: Số hữu tỉ  có số đối là:




A. .		B. .			C. .			D. .
Câu 2: Căn bậc hai số học của 9 là:
A. – 3. 		B. 3.			C. 4,5.			D. 9.

Câu 3: Số đối của  là:


A. .		B. 5.			C. – 5.			D. .
Câu 4: Cho biết –8 < –5  và –5 < 0 thì:
A. –8 > 0.		B. –5 > 0.		C. 5 < –8.		D. –8 < 0.
Câu 5: Số nào là số thập phân hữu hạn ?
A. 1,2525.		B. 3,14152…..	C. 0,72727…..	D. -1,23459678…..
[image: ]Câu 6: Cho trục số sau, điểm M biểu diễn số thực nào?






A. 	.		B. 1.			 C. .		 D. 2.
Câu 7: Tập hợp các số thực được kí hiệu là:
[image: ]A. 			B. .			 C. 			  D. 
Câu 8: Quan sát biểu đồ hình quạt và cho biết
nguyên nhân nào gây tại nạn thương tích nhiều 
nhất ở trẻ em Việt Nam?
A. Ngộ độc.
B. Đuối nước. 
C. Tai nạn giao thông.
D. Thương tích khác.
Câu 9: Khi Ot là tia phân giác của góc xOy thì:




A. .            B. .	  C. .    D. .
Câu 10: Cho định lí: “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau”. Hãy chỉ ra kết luận của định lí.
A. Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.	B. Hai đường thẳng song song.
C. Tạo thành cặp góc so le trong bằng nhau.		D. Thì tạo thành cặp góc so le trong.

Câu 11: Chọn cụm từ thích hợp diền vào chỗ trống (….) để được mệnh đề đúng?
“Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một …. song song với đường thẳng đó”.
A. tia. 	                    B. đoạn thẳng.        C. đường thẳng.	                D. tam giác.


Câu 12: Nếu ABC = MNP thì ta luôn có:




A. .	         B. .	       C. .		     D. .
B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Các số –7; 0,6; –1,2 có là số hữu tỉ không? Vì sao?
Câu 2: (1,0 điểm) Làm tròn số 32,81773…
a) Với độ chính xác 0,05.
b) Với độ chính xác 0,0005.
Câu 3: (3,0 điểm)
a) Để đánh giá được kiến thức của học sinh lớp 7 chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1. Giáo viên chủ nhiệm đã chọn ra các học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt để đánh giá và ghi lại kết quả. Số liệu thu thập được có đảm bảo tính đại diện hay không? Vì sao?
b) Cho biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn chiều cao của một cây đậu trong 5 ngày (H.5.24).
                                 [image: C:\Users\NGUYEN TRAN Computer\Desktop\hình\z3649606843075_2c259f9cb9a2e7650dd2e4f036baa594.jpg]
Từ biểu đồ, em hãy lập bảng thống kê về chiều cao của cây đậu qua từng ngày.
c) Cô Lan mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 250 000 đồng và được giảm giá 25%; món hàng thứ hai giá 180 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 20%. Tổng số tiền cô Lan phải thanh toán cho siêu thị là 504 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?
Câu 4: (2,0 điểm)  Cho các điểm A; B; C; D; E như hình 2.Hình 2


Biết rằng AD = BC; BD = AC; . 
Chứng minh rằng: 
a) ADC = BCD
b) DE = CE
                                         
                                       -------------------- HẾT--------------------
                          * Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

                                    KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm môn Toán 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Học sinh khoanh tròn đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm.
	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	C
	C
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	        1
(1,0 điểm)
	Các số –7; 0,6; –1,2 là các số hữu tỉ vì chúng đều viết được dưới dạng phân số:
–7 = ;
0,6 =  ;
	0,25

0,25
0,25

	
	–1,2 = 

	     0,25

	       2
(1,0 điểm)
	a) Làm tròn số 32,81773…với độ chính xác 0,05:
    32,81773… 32,8
	0,5

	
	b) Làm tròn số 32,81773…với độ chính xác 0,0005:
32,81773…  32,818
	0,5

	       3
(3,0 điểm)

	a) Đối tượng cần khảo sát về kiến thức là toàn bộ học sinh lớp 7 mà dữ liệu là kết quả của việc đánh giá các bạn học sinh có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và các học sinh này không được chọn ngẫu nhiên nên số liệu thu thập được không đảm bảo tính đại diện.
	1,0

	
	b) Bảng thống kê chiều cao của cây đậu:

	Ngày 
	1
	2
	3
	4
	5

	Chiều cao(cm)
	0,5
	0,75
	1
	1,4
	2,5


  
	1,0

	
	c) Giá tiền món thứ 3 là: 
504500 - (250000.75% + 180000.85%)=164 000(đồng) 
Giá ban đầu của món 3 là: 164 000 : 80% = 205 000(đồng)   
	0,5

0,5

	4
(2,0 điểm)
	
a) Xét :
AD=BC (gt)
AC = BD (gt)
DC cạnh chung

Vậy ( c-c-c)
	    
     0,25
     0,25
      0,25
      0,25

	
	
b) Xét :


( vì )
AD = BC (gt)

( gt)

Suy ra:  ( g-c-g)
Vậy DE = CE
	
0,25
0,25
0,25
0,25


* Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.
[bookmark: _GoBack]* Đối với HSKT: chỉ yêu cầu làm được 8 câu TNKQ và 1 câu tự luận (khuyến khích học sinh làm những câu còn lại).
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